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Biểu số 3

ĐÁNH GIÁ THựC HIỆN D ự TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020 
(Thực hiện theo TT số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018

của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đồng.

SỐ
TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý 

11/2020

So sán h(%)

Dự toán Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3-2*100/1 4

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 11.314,312 5.723,684 51

1 Chỉ quản lý hành chính - -

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự 
chủ

2 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 11.314,312 5.723,684 51

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.479,412 4.006,859 42

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường 
xuyên 1.834,900 1.716,825 94

Kinh phí sửa chữa, cải tạo, CXC 1.800,000 1.716,825 95

Hỗ trợ chi phí học tập 34,900 0

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020




